
STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Ngành trúng tuyển

1 Hà Đức Minh Thảo 09/07/2000 Hệ thống thông tin

2 Trương Nhật Nguyên Bảo 23/01/2000 Khoa học máy tính

3 Đỗ Vũ Quang Lộc 19/04/2000 Kỹ thuật phần mềm

4 Phan Hồng Quân 17/02/2000 Kỹ thuật phần mềm

5 Phạm Long Nhật x 17/06/2000 Kỹ thuật phần mềm

6 Nguyễn Lê Lý Bằng 18/03/2000 Kỹ thuật phần mềm

7 Vương Gia Bảo 12/01/2000 Kỹ thuật phần mềm

8 Phạm Thái Ngọc Nhi x 15/11/2000 Khoa học máy tính

9 Lê Văn Hiền 20/01/2000 Công nghệ thông tin

10 Phạm Trọng Long 28/10/2000 Khoa học máy tính

11 Đoàn Văn Thanh An 01/07/2000 Khoa học máy tính

12 Trần Bảo Kha 15/09/2000 Khoa học máy tính

13 Nguyễn Văn Luân 18/11/2000 Khoa học máy tính

14 Đinh Hữu Thiên Ân 14/01/2000 Công nghệ thông tin

15 Nguyễn Tiến Đạt 10/04/2000 An toàn thông tin

16 Nguyễn Hoàng Quân 26/01/2000 Khoa học máy tính

17 Lê Thanh Tú 22/03/2000 Khoa học máy tính - CLCA

18 Võ Minh Nhật 15/06/2000 Khoa học máy tính - CLCA

19 Nguyễn Đình Thiên Phúc 13/06/2000 Khoa học máy tính

20 Nguyễn Thế Vinh 22/03/2000 Khoa học máy tính

21 Vũ Gia Tuệ 11/08/2000 Kỹ thuật phần mềm

22 Trần Chí Hào 25/07/2000 Kỹ thuật phần mềm

23 Trần Quốc Thắng 17/10/2000 Kỹ thuật phần mềm

24 Lê Quang Quân 06/09/2000 An toàn thông tin - CLCA

25 Nguyễn Tấn Đạt 04/08/2000 Khoa học máy tính

26 Lê Quang Vũ 03/06/2000 Kỹ thuật phần mềm
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STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Ngành trúng tuyển

27 Bùi Minh Kiệt 21/04/2000 Kỹ thuật phần mềm

28 Tưởng Thành Long 11/11/2000 Kỹ thuật phần mềm

29 Nguyễn Minh Châu 30/10/2000 Kỹ thuật phần mềm - CLCA

30 Nguyễn Trường Thịnh 13/03/2000 Thương mại điện tử

31 Trần Lê Duy 25/03/2000 Kỹ thuật phần mềm - CLCA

32 Phan Phú Hào 10/04/2000 Khoa học máy tính

33 Trần Bảo Nguyên 01/03/2000 An toàn thông tin

34 Võ Đức Minh 28/01/2000 Khoa học máy tính

35 Nguyễn Chánh Đại 14/08/2000 Kỹ thuật phần mềm

36 Trương Đình Phú 10/02/2000 Hệ thống thông tin

37 Nguyễn Trường Hải 14/01/2000 Kỹ thuật phần mềm

Tổng cộng danh sách này có 37 thí sinh.

Ghi chú:

- CLCA: chương trình chất lượng cao
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